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A P Q H L M I G F
10% 0% 25% 0% 0% 10% 0% 0% 55% SỐ CHỮ

1 152232834 Phạm Ngọc Tài K15KTR1 8 6.2 6.2 7 6.8 Sáu phẩy Tám   

2 152233010 Văn Thị Thuý Nga K15KTR1 9 8.2 8.2 6.5 7.3 Bảy phẩy Ba   

3 152233032 Nguyễn Thái Hưng K15KTR1 8 6.7 6.7 6 6.4 Sáu phẩy Bốn   

4 152236324 Nguyễn Đình Phúc K15KTR1 10 8.6 8.6 5 6.8 Sáu phẩy Tám   

5 142231404 Trương Nguyễn Anh Khoa K15KTR2 5 2.6 2.6 7.5 5.5 Năm phẩy Năm   

6 152232859 Lưu Nhật Tuấn K15KTR2 10 7.6 7.6 8.5 8.3 Tám phẩy Ba   

7 152232998 Trần Lê Yến Phương K15KTR2 8 5.9 5.9 8.5 7.5 Bảy phẩy Năm   

8 152233004 Trần Thị Linh K15KTR2 0 0 0 LP 0.0 Không Nợ LP

9 132234938 Phạm Văn K15KTR3 6 3 3 6.5 5.2 Năm phẩy Hai 0

10 152232806 Phạm Văn Nhất Đạt K15KTR3 0 0 0 LP 0.0 Không Nợ HP+LP

11 152232814 Nguyễn Thành Nhân K15KTR3 10 7.9 7.9 8 8.2 Tám phẩy Hai   

12 152232824 Phan Quang Vinh K15KTR3 8 6.4 6.4 6.5 6.6 Sáu phẩy Sáu Nợ LP

13 152232959 Hồ Như Quỳnh K15KTR3 10 9.3 9.3 9 9.2 Chín phẩy Hai   

14 152232972 Phùng Minh Sơn K15KTR3 8 5.6 5.6 7.5 6.9 Sáu phẩy Chín   

15 152233042 Lê Thị Thuỳ Linh K15KTR3 7 4.9 4.9 7 6.3 Sáu phẩy Ba   

16 152232879 Nguyễn Thế Anh K15KTR4 9 7.6 7.6 7.5 7.7 Bảy phẩy Bảy   

17 152232988 Nguyễn Xuân Cường K15KTR4 6 3.6 3.6 6.5 5.4 Năm phẩy Bốn   

18 152232997 Nguyễn Văn Mạnh K15KTR4 2 1.8 1.8 ĐC 0.0 Không   

19 152233050 Lê Tấn Trúc K15KTR4 10 9.3 9.3 5 7.0 Bảy   

20 152233055 Bùi Chí Thành K15KTR4 6 4 4 7 5.9 Năm phẩy Chín 0

21 132234804 Nguyễn Đức Anh K15KTR5 0 0 0 LP 0.0 Không Nợ HP+LP

22 132234907 Lê Hồng Thành K15KTR5 0 0 0 LP 0.0 Không Nợ HP+LP

23 142231438 Trương Hữu Thanh K15KTR5 0 0 0 LP 0.0 Không Nợ HP+LP

24 142234548 Lê Văn Toàn K15KTR5 0 0 0 LP 0.0 Không Nợ HP+LP

25 152232829 Hồ Đức Nguyên Long K15KTR5 10 9.4 9.4 7.5 8.4 Tám phẩy Bốn   

26 152232888 Trần Đức Trung K15KTR5 10 9.4 9.4 7.5 8.4 Tám phẩy Bốn   

27 152232964 Từ Thị Dung K15KTR5 10 9.1 9.1 8 8.6 Tám phẩy Sáu   
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28 152235540 Nguyễn Tấn Du K15KTR5 9 7.4 7.4 LP 0.0 Không Nợ HP+LP

29 152236462 Nguyễn Quốc K15KTR5 0 0 0 LP 0.0 Không Nợ LP

STT SỐ
1 20
2 9

29

Đà Nẵng, 16/04/2013

NGƯỜI LẬP NGƯỜI KIỂM TRA LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

VÕ QUỐC TOÀN TRẦN THỊ LAN ANH LÊ THỊ THU HÀ ThS. NGUYỄN HỮU PHÚ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU
NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt 69%
Số sinh viên nợ 31%


